
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL

1 20020777  Nguyễn Minh Đoàn  23/03/2002  17  3.77 K65 V Xuất sắc

2 20020797  Hoàng Quốc Huy  11/08/2002  15  3.64 K65 V Xuất sắc

3 20020800  Nguyễn Đăng Huy  05/02/2002  15  3.64 K65 V Xuất sắc

4 20020753  Nguyễn Ngọc Anh  09/10/2002  15  3.48 K65 V Xuất sắc

5 20020759  Lê Minh Chiến  08/04/2002  17  3.39 K65 V Xuất sắc

6 20020768  Trần Khánh Duy  14/10/2002  9  3.57 K65 V Xuất sắc

1 21021032  Ngô Thị Thanh  30/07/2003  23  3.93 K66 V Xuất sắc

2 21021055  Bùi Viết Thanh Tùng  06/11/2003  17  3.91 K66 V Xuất sắc

3 21021044  Đỗ Đức Tiến  12/02/2003  20  3.76 K66 V Xuất sắc

4 21020990  Phạm Thị Thanh Huyền  12/03/2003  22  3.72 K66 V Xuất sắc

5 21021017  Lê Doãn Phúc  05/04/2003  20  3.63 K66 V Xuất sắc

6 21021025  Nguyễn Thị Sáng  23/10/2003  17  3.58 K66 V Xuất sắc

1 22023103  Tạ Việt Hùng  23/02/2004  21  3.55 K67 V Xuất sắc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP

HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023


